
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

KẾT QUẢ CẤP PHÉP LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2020 

Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

1 

TNN-

KTNDĐ-

019.19 

KTNDĐ GP 
07/GP-

BTNMT 
13/01/2020 5 

Công ty TNHH Giao 

Thông Hồng Hà 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Cụm Công nghiệp 

Duyên Thái 

Hà 

Nội 

2 
TNN-NM-

099.19 
NM GP 

09/GP-

BTNMT 
13/01/2020 10 

Công ty TNHH Thanh 

Bình 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Trung 

Xuân 

Thanh 

Hóa 

3 
TNN-NT-

050.19 
NT GP 

03/GP-

BTNMT 
07/01/2020 5 

Công ty TNHH MTV 

790- Tổng Công ty 

Đông Bắc 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho Dự 

án khai thác hầm lò mở 

rộng Bắc Quảng Lợi 

Quảng 

Ninh 

4 
TNN-NM-

084.19 
NM GP 

01/GP-

BTNMT 
06/01/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình 

thủy lợi An Hải 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy lợi An Hải 

Hải 

Phòng 

5 
TNN-NM-

081.19_TT4 
NM_TT4 GP 

02/GP-

BTNMT 
06/01/2020 10 

Công ty TNHH Một 

thành viên Khai thác 

công trình thủy lợi Đa 

Độ 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Hệ thống thủy lợi 

Đa Độ 

Hải 

Phòng 

6 
TNN-NM-

076.19_TT4 
NM_TT4 GP 

04/GP-

BTNMT 
07/01/2020 10 

Công ty cổ phần năng 

lượng Phúc Thái 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Bắc 

Cuông 

Lào 

Cai 

7 
TNN-NM-

103.19_TT4 
NM_TT4 GP 

05/GP-

BTNMT 
08/01/2020 10 

Công ty cổ phần thủy 

điện Trường Phú 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện A Lin 

B1 

Huế 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

8 
TNN-NM-

096.19 
NM GP 

16/GP-

BTNMT 
22/01/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Sông Bồ 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Sông Bồ 

Huế 

9 
TNN-NM-

072.19 
NM GP 

17/GP-

BTNMT 
22/01/2020 10 

Công ty Cổ phần đầu tư 

xây dựng hạ tầng và 

giao thông 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Tà Lơi 2 

Lào 

Cai 

10 
TNN-NM-

019.19 
NM GP 

14/GP-

BTNMT 
22/01/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển điện Meco 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Suối 

Choang 

Nghệ 

An 

11 
TNN-NM-

134.19 
NM_CL GP 

08/GP-

BTNMT 
13/01/2020 

25/9/2

027 

Công ty Cổ phần Phát 

triển Năng lượng Minh 

Lương 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Minh 

Lương 

Lào 

Cai 

12 

TNN-

KTNDĐ-

030.19 

KTNDĐ_

TT3 
GP 

20/GP-

BTNMT 
30/01/2020 

22/5/2

024 

Công ty Pepsico Việt 

Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Nhà máy NGK Suntory 

Pepsico Cần Thơ (Cấp 

lại lần 1)  

Cần 

Thơ 

13 

TNN-

KTNDĐ-

027.19_ĐC_T

T3 

KTNDĐ_

TT3 
GP 

19/GP-

BTNMT 
22/01/2020 

27/12/

2022 

Công ty Pepsico Việt 

Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

(Cấp lại lần 1)  

TP 

HCM 

14 
TNN-NM-

097.19_TT4 
NM_TT4 GP 

18/GP-

BTNMT 
22/01/2020 10 

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng hạ tầng và 

giao thông 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Pờ Hồ 

Lào 

Cai 

15 
TNN-NT-

034.19 
NT GP 

13/GP-

BTNMT 
20/01/2020 10 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Vinatex Tân Tạo 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy XLNT KCN 

Dệt may Nhơn Trạch 

Đồng 

Nai 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

16 
TNN-NM-

109.19 
NM GP 

21/GP-

TBNMT 
30/01/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Nước Biêu 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Nước 

Biêu 

Quảng 

Nam 

17 
TNN-NT-

007.19 
NT GP 

11/GP-

BTNMT 
17/01/2020 3 

Tổng Công ty đầu tư 

phát triển nhà và đô thị  

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Trạm XLNT KĐT mới 

Việt Hưng 

Hà 

Nội 

18 
TNN-NM-

110.19 
NM GP 

22/GP-

BTNMT 
30/01/2020 10 

Chi nhánh Công ty CP 

Sông Đà 4 - Nhà máy 

thủy điện Ia Grai 3 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Ia Grai 

3 

Gia 

Lai 

19 
TNN-NT-

054.19 
NT GP 

12/GP-

BTNMT 
20/01/2020 10 

Công ty Cổ phần Phát 

triển hạ tầng kỹ thuật 

Becamex Bình Phước 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy XLNT tập 

trung khu B -KCN 

Becamex Bình Phước 

Bình 

Phước 

20 
TNN-NT-

052.19 
NT GP 

15/GP-

BTNMT 
22/01/2020 10 

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần sữa Việt Nam - 

Nhà máy sữa Việt Nam 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy sữa Việt Nam 

Bình 

Dương 

21 
TNN-NM-

120.19_TT4 
NM_TT4 GP 26/GP-BNTM 18/02/2020 10 

Công ty cổ phần thủy 

điện Hủa Na 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Hủa Na 

Nghệ 

An 

22 

TNN-

KTNDĐ-

025.19 

KTNDĐ GP 
28/GP-

BTNMT 
28/02/2020 5 

Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Bình Định 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Nhà máy nước Vân Hội  

Bình 

Định 

23 
TNN-NT-

047.19 
NT GP 

25/GP-

BTNMT 
25/02/2020 10 

Công ty Hualon 

Corporation Việt Nam 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

KCN Nhơn Trạch 2 

Đồng 

Nai 

24 
TNN-NM-

125.19 
NM GP 

31/GP-

BTNMT 
28/02/2020 10 

Công ty Cổ phần đầu tư  

và Phát triển điện Miền 

Bắc 2 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Ngòi 

Lào 

Cai 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

Phát 

25 
TNN-NM-

128.19 
NM GP 

35/GP-

BTNMT 
03/10/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng và Phát triển 

Trường Thành 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Pá Hu 

Yên 

Bái 

26 
TNN-NT-

051.19 
NT GP 

32/GP-

BTNMT 
04/03/2020 10 

Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp 

CTCP 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

KCN Mỹ Phước 3 

Bình 

Dương 

27 
TNN-NM-

092.20 
NM GP 

36/GP-

BTNMT 
03/10/2020 10 

Công ty Cổ phần phát 

triển điện Lai Châu 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Nậm 

Han 

Lai 

Châu 

28 
TNN-NT-

033.19 
NT GP 

33/GP-

BTNMT 
06/03/2020 10 

Chi nhánh Tổng công ty 

IDICO-CTCP tại miền 

Đông 

Nhà máy xử lý nước thải 

tập trung KCN Mỹ 

Xuân A 

Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu 

29 
TNN-NM-

007.20 (ĐC) 
NM_ĐC GP 

37/GP-

BTNMT 
03/10/2020 

đến 

hết 

ngày 

20/10/

2029 

Công ty Cổ phần cấp 

nước Thừa Thiên Huế 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Nhà máy nước Vạn 

Niên (Điều chỉnh lần 1) 

Huế 

30 

TNN-NM-

010.20_CL_T

T3 

NM_TT3 GP 
40/GP-

BTNMT 
12/03/2020 

22/12/

2029 

Công ty Cổ phần 

Trường Phúc Lộc Tây 

Bắc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Mường 

Sang 3 

Sơn 

La 

31 
TNN-NM-

001.20_CL 
NM_CL GP 

39/GP-

BTNMT 
03/11/2020 

đến 

hết 

ngày 

11/4/2

028 

Công ty TNHH Năng 

lượng Sơn La 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Háng 

Đồng A (Cấp lại lần 1) 

Sơn 

La 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

32 
TNN-NM-

002.20_CL 
NM_CL GP 

38/GP-

BTNMT 
03/11/2020 

đến 

hết 

ngày 

15/5/2

027 

Công ty TNHH Năng 

lượng Sơn La 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Háng 

Đồng A1 (Cấp lại lần 1) 

Sơn 

La 

33 

TNN-

KTNDĐ-

034.19 

KTNDĐ GP 
63/GP-

BTNMT 
30/03/2020 5 

Công ty cổ phần nước 

sạch Vĩnh Phúc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất Bãi 

giếng Nhà máy nước 

Phúc Yên 

Vĩnh 

Phúc 

34 

TNN-

KTNDĐ-

028.19_ĐC 

KTNDĐ_

ĐC 
GP 

42/GP-

BTNMT 
16/3/2020 

đến 

hết 

ngày 

23/12/

2022 

Công ty TNHH MTV 

Cấp nước Long An 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất thị 

trấn Thủ Thừa và TP 

Tân An (Điều chỉnh lần 

1) 

Long 

An 

35 

TNN-

KTNDĐ-

029.19_ĐC 

KTNDĐ_

ĐC 
GP 

41/GP-

BTNMT 
16/3/2020 

đến 

hết 

ngày 

22/05/

2021 

Công ty TNHH MTV 

Cấp nước Long An 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất Xí 

nghiệp cấp nước Tân An 

(Điều chỉnh lần 1) 

Long 

An 

36 

TNN-

KTNDĐ-

022.19 

KTNDĐ GP 
64/GP-

BTNMT 
30/03/2020 5 

Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Tuyên 

Quang 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Phường Hưng Thành, 

Nông Tiến và An Tường 

Tuyên 

Quang 

37 
TNN-NM-

126.19 
NM GP 

44/GP-

BTNMT 
17/03/2020 10 

Công ty Cổ phần đầu tư 

thủy điện Hua Trai 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Nậm 

Trai 4 

Sơn 

La 

38 
TNN-NM-

111.19 
NM GP 

54/GP-

BTNMT 
24/3/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thủy điện Đức Bảo 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Đăk 

Trưa 1 

Kon 

Tum 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

39 
TNN-NM-

112.19 
NM GP 

53/GP-

BTNMT 
24/3/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thủy điện Đức Bảo 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Đăk 

Trưa 2 

Kon 

Tum 

40 
TNN-NM-

108.19 
NM GP 

43/GP-

BTNMT 
17/3/2020 10 

Ban Quản lý - Khai thác 

các công trình thủy lợi 

Kon Tum 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Hồ chứa nước Đăk 

Uy 

Kon 

Tum 

41 
TNN-NM-

115.19 
NM GP 

45/GP-

BTNMT 
18/3/2020 10 

Công ty TNHH Bình 

Minh Lai Châu 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Mường 

Kim 3 

Lai 

Châu 

42 

TNN-NM-

008.20 

(ĐC)_TT3 

NM_TT3 GP 
51/GP-

BTNMT 
23/3/2020 

đến 

hết 

ngày 

17/12/

2024 

Công ty thủy điện Đại 

Ninh 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Đại 

Ninh (Cấp lại lần 1) 

Lâm 

Đồng, 

Bình 

Thuận 

43 

TNN-

KTNDĐ-

023.19 

KTNDĐ GP 
50/GP-

BTNMT 
23/3/2020 5 

Công ty TNHH MTV 

Phát triển Đô thị và khu 

công nghiệp IDICO 

(IDICO-URBIZ) 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Nhà máy nước KCN 

Nhơn Trạch 1 

Đồng 

Nai 

44 
TNN-NM-

121.19 
NM GP 

69/GP-

BTNMT 
03/04/2020 10 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Xuân Thiện 

Yên Bái 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Đồng 

Sung 

Yên 

Bái 

45 
TNN-NM-

122.19 
NM GP 

71/GP-

BTNMT 
07/04/2020 10 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Xuân Thiện 

Yên Bái 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Thác Cá 

2 

Yên 

Bái 

46 
TNN-NM-

114.19 
NM GP 

47/GP-

BTNMT 
20/03/2020 

5,51m³

/s 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Vũng Áng 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Hệ thống thủy lợi 

Rào Trổ 

Hà 

Tĩnh 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

47 
TNN-NM-

131.19_TT4 
NM_TT4 GP 

73/GP-

BTNMT 
07/04/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Sơn La 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thuỷ lợi Suối Sập 

Sơn 

La 

48 
TNN-NM-

106.19 
NM GP 

55/GP-

BTNMT 
25/3/2020 10 

Công ty Cổ phần phát 

triển năng lượng Tân 

Uyên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Nậm Be 

Lai 

Châu 

49 
TNN-NM-

107.19 
NM GP 

56/GP-

BTNMT 
25/3/2020 10 

Công ty Cổ phần phát 

triển năng lượng Tân 

Uyên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Nậm 

Bon 

Lai 

Châu 

50 
TNN-NT-

055.19 
NT GP 

52/GP-

BTNMT 
24/3/2020 10 

Công ty Cổ phần xây 

dựng hạ tầng KCN Cần 

Thơ 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy XLNT tập 

trung KCN Trà Nóc 

Cần 

Thơ 

51 
TNN-NM-

118.19 
NM GP 

62/GP-

BTNMT 
26/03/2020 10 

Công ty Cổ phần 

EHULA 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Nậm 

Bụm 1 

Lai 

Châu 

52 
TNN-NM-

130.19 
NM GP 

61/GP-

BTNMT 
26/03/2020 10 

Công ty Cổ phần 

EHULA 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Nậm 

Bụm 2 

Lai 

Châu 

53 
TNN-NT-

001.20 
NT GP 

57/GP-

BTNMT 
26/3/2020 10 

Công ty Cổ phần IMG 

Phước Đông 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

KCN Cầu Cảng Phước 

Đồng 

Long 

An 

54 
TNN-NT-

002.20 
NT GP 

58/GP-

BTNMT 
26/3/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Sài Gòn VRG 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho Hệ 

thống XLNT tập trung 

KCN Đông Nam Củ Chi 

TP 

HCM 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

55 
TNN-NM-

133.19 
NM GP 

70/GP-

BNTMT 
03/04/2020 10 

Công ty Cổ phần Phú 

Lâm 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình thủy điện  Đắk Sor 

2 

Đăk 

Nông 

56 
TNN-NM-

003.20 
NM GP 

66/GP-

BTNMT 
31/03/2020 10 

Công ty Cổ phần Thủy 

điện Thanh Thủy 

c thủy điện Thanh Thủy 

2 

Hà 

Giang 

57 
TNN-NM-

129.19 
NM GP 

60/GP-

BTNMT 
26/03/2020 10 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Thủy điện 

Thiên Tân 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình thủy điện Hà Nang 

Quảng 

Ngãi 

58 
TNN-NM-

020.18 
NM GP 

65/GP-

BTNMT 
30/03/2020 10 

Ban Quản lý Đầu tư và 

Xây dựng Thủy lợi 5 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Đập ngăn mặn 

sông Hiếu 

Huế 

59 
TNN-NM-

005.20 
NM GP 

68/GP-

BTNMT 
01/04/2020 10 

Công ty TNHH thủy 

điện Sông Liên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình thủy điện Sông 

Liên 1 

Quảng 

Ngãi 

60 

TNN-

KTNDĐ-

031.19 

KTNDĐ GP 
74/GP-

BTNMT 
13/04/2020 5 

Công ty Cổ phần Dệt 

Trần Hiệp Thành 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

KCN Trảng Bàng 

Tây 

Nình 

61 
TNN-NM-

024.20 (CL) 
NM_CL GP 

Số 76/GP-

BTNMT 
20/04/2020   

Công ty cổ phần đầu tư 

Năng Lượng Trường 

Thịnh 

Thủy điện Tà Vi 
Kom 

Tum 

62 
TNN-NM-

135.19 
NM GP 

79/GP-

BTNMT 
29/04/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Hạ Sông Pha 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình thủy điện Hạ Sông 

Pha 1 

Ninh 

Thuận 

63 
TNN-NM-

136.19 
NM GP 

78/GP-

BTNMT 
29/04/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Hạ Sông Pha 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình thủy điện Hạ Sông 

Pha 2 

Ninh 

Thuận 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

64 

TNN-

KTNDĐ-

035.19 

KTNDĐ GP 
80/GP-

BTNMT 
04/05/2020 5 

Công ty TNHH MTV 

Phát triển Đô thị và Khu 

công nghiệp IDICO 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Nhà 

máy nước Quang Minh 

Hà 

Nội 

65 
TNN-NM-

116.19 
NM GP 

84/GP-

BTNMT 
18/05/2020 10 

Công ty Cổ phần An 

Sinh 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Khe Soong 

Quảng 

Ninh 

66 

TNN-

KTNDĐ-

001.20_ĐC 

KTNDĐ_

ĐC 
GP 

85/GP-

BTNMT 
18/05/2020 

17/10/

2021 

Công ty TNHH MTV 

Nước sạch số 2 Hà Nội 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Trạm cấp nước Sài 

Đồng (Cấp lại lần 1) 

Hà 

Nội 

67 

TNN-NM-

025.20 

(CL)_TT3 

NM_TT3 GP 
82/GP-

BTNMT 
11/05/2020 

09/3/2

027 

Công ty cổ phần thủy 

điện Chi Khê 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Chi Khê (Cấp 

lại lần 1) 

Nghệ 

An 

68 
TNN-NM-

006.20 
NM GP 

92/GP-

BTNMT 
28/05/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Miền Trung 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện A Lưới 

Thừa 

Thiên 

Huế 

69 
TNN-NM-

141.19 
NM GP 

91/GP-

BTNMT 
28/05/2020 10 

Công ty Cổ phần Trung 

Hoàng Phúc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Tha Hạ 

Lào 

Cai 

70 
TNN-NM-

138.19 
NM GP 

102/GP-

BTNMT 
12/06/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Nậm So 1 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm So 1 

Lai 

Châu 

71 
TNN-NM-

035.20_CL 
NM_CL GP 

88/GP-

BTNMT 
26/05/2020 

29/8/2

027 

Công ty TNHH Thủy 

điện SODIC Nậm Mu 2 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Mu 2 

(Cấp lại lần 1) 

Điện 

Biên 

72 
TNN-NM-

094.19 
NM GP 

89/GP-

BTNMT 
26/05/2020 10 

Công ty Cổ phần Sông 

Đà 705 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Sì 

Lường 4 

Lai 

Châu 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

73 
TNN-NM-

095.19 
NM GP 

90/GP-

BTNMT 
28/05/2020 10 

Công ty Cổ phần Sông 

Đà 705 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Sì 

Lường 3 

Lai 

Châu 

74 
TNN-NM-

137.19 
NM GP 

99/GP-

BTNMT 
05/06/2020 10 

Công ty cổ phần thủy 

điện Sử Pán 1 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Pác Khuổi 

Cao 

Bằng 

75 
TNN-NM-

142.19 
NM GP 

93/GP-

BNTMT 
28/05/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

thủy điện Đá Đen 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đá Đen  

Phú 

Yên 

76 
TNN-NM-

013.20_TT4 
NM_TT4 GP 

97/GP-

BTNMT 
02/06/2020 10 

Công ty Cổ phần xây 

lắp điện I  

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Sông Nhiệm 

4 

Hà 

Giang 

77 
TNN-HN-

001.20_TT3 
HN_TT3 GP 

100/GP-

BTNMT 
05/06/2020 5 

Công ty TNHH Tư vấn, 

Triển khai Công nghệ và 

Xây dựng Mỏ - Địa chất 

Giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất 

quy mô lớn  

Hà 

Nội 

78 

TNN-

KTNDĐ-

003.20_GH 

KTNDĐ_

GH 
GP 

101/GP-

BTNMT 
11/06/2020 3 

Công ty Cổ phần Dệt 

may Đầu tư Thương mại 

Thành Công 

Gia hạn giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới 

đất (Gia hạn lần 1) 

HCM 

79 
TNN-NM-

123.19 
NM GP 

106/GP-

BTNMT 
  10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Mai Châu 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt choThủy 

điện So Lo 1 

Hòa 

Bình 

80 
TNN-NM-

124.19 
NM GP 

105/GP-

BTNMT 
12/06/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Mai Châu 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện So Lo 2 

Hòa 

Bình 

81 
TNN-NM-

004.20 
NM GP 

109/GP-

BNMTM 
18/6/2020 10 

Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Ninh Bình 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Nhiệt điện Ninh Bình 

Ninh 

Bình 

82 
TNN-NM-

011.20 
NM GP 

104/GP-

BNMTM 
06/12/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Miền Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đa M'bri 

Lâm 

Đồng 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

83 
TNN-HN-

002.20_TT3 
HN_TT3 GP 

103/GP-

BTNMT 
06/12/2020 3 

Công ty CP Tư vấn Nam 

Khang 

Giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất 

quy mô lớn (Gia hạn lần 

1) 

HCM 

84 
TNN-NT-

056.19 
NT GP 

112/GP-

BNMTM 
19/6/2020 10 

Công ty Liên doanh 

TNHH KCN Việt Nam - 

Singapore  

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy XLNT tập 

trung KCN VSIP II-A 

Bình 

Dương 

85 
TNN-NT-

003.20 
NT GP 

111/GP-

BNMTM 
19/6/2020 10 

Công ty Cổ phần Cấp 

nước và Môi trường đô 

thị Đồng Tháp 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy XLNT TP Cao 

Lãnh 

Đồng 

Tháp 

86 
TNN-NM-

100.19 
NM GP 

110/GP-

BNMTM 
18/6/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Điện Yên Bái 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Phình Hồ 

Yên 

Bái 

87 
TNN-NT-

046.19 
NT GP 

107/GP-

BNMTM 
15/6/2020 5 

Công ty TNHH Vàng 

Phước Sơn 

Giaấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho Hệ 

thống XLNT tại mỏ 

vàng Đăk Sa 

Quảng 

Nam 

88 
TNN-NM-

014.20_GH 
NM_GH GP 

120/GP-

BTNMT 
07/06/2020 5 

Công ty Cổ phần Năng 

lượng Tái Tạo Lào Cai 

Việt Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Cốc San (Gia 

hạn lần 1) 

Lào 

Cai 

89 
TNN-NM-

012.20 
NM GP 

121/GP-

BNMTM 
06/07/2020 10 

Công ty Cổ phần Phát 

triển điện Pa Tần 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Pa Tần 2 

Lai 

Châu 

90 
TNN-NM-

020.20_TT4 
NM_TT4 GP 

113/GP-

BNMTM 
26/6/2020 10 

Công ty cổ phần thủy 

điện Mường Hum 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Mường Hum 

Lào 

Cai 

91 
TNN-NM-

032.20 
NM GP 

114/GP-

BNMTM 
26/6/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Trà Bồng 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho thủy 

điện Kà Tinh 1 

Quảng 

Ngãi 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

92 
TNN-NM-

033.20 
NM GP 

116/GP-

BNMTM 
26/6/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Trà Bồng 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho  

thủy điện Kà Tinh 2 

Quảng 

Ngãi 

93 
TNN-NM-

018.20_TT4 
NM_TT4 GP 

115/GP-

BNMTM 
26/6/2020 10 

Công ty TNHH Xây 

dựng Trường Thành - 

TĐ Suối Sập 2 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Suối Sập 2 

Sơn 

La 

94 

TNN-

KTNDĐ-

032.19 

KTNDĐ GP 
117/GP-

BTNMT 
30/06/2020 3000 

Công ty TNHH Một 

thành viên Dịch vụ nhà 

ở và Khu đô thị (HUDS) 

Khu đô thị Pháp Vân - 

Tứ Hiệp 

Hà 

Nội 

95 
TNN-NM-

028.20 
NM GP 

124/GP-

BTNMT 
15/07/2020 10 

Công ty Cổ phần năng 

lượng xanh Genco 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Sì 

Lường 1A 

Lai 

Châu 

96 
TNN-NM-

015.20 
NM GP 

127/GP-

BTNMT 
16/07/2020 10 

Công ty Cổ phần SCI  

Lai Châu 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Xe 

Lai 

Châu 

97 
TNN-NM-

140.19 
NM GP 

125/GP-

BTNMT 
15/07/2020 10 

Công ty cổ phần thủy 

điện Sử Pán 1 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Pác Cáp 

Bắc 

Kạn 

98 
TNN-NM-

016.20 
NM GP 

128/GP-

BTNMT 
17/07/2020 10 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn xây dựng Thăng 

Long 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Chu Va 2 

Lai 

Châu 

99 
TNN-NM-

045.20_TT3 
NM_TT3 GP 

129/GP-

BTNMT 
17/07/2020 

21/11/

2021 

Công ty cổ phần đầu tư 

Anzen 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Cắt 

(Cấp lại lần 1) 

Bắc 

Kạn 

100 
TNN-NT-

026.19 
NT GP 

126/GP-

BTNMT 
16/07/2020 5 

Ban Quản lý dự án 

Nhiệt điện Thái Bình 2 

Nhà máy Nhiệt điện 

Thái Bình 2 

Thái 

Bình 

101 
TNN-NM-

017.20_TT4 
NM_TT4 GP 

130/GP-

BTNMT 
21/07/2020 10 

Công ty cổ phần Năng 

lượng Bắc Hà 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt choThủy 

điện Nậm Phàng 

Lào 

Cai 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

102 
TNN-NM-

044.20_TT4 
NM_TT4 GP 

138/GP-

BTNMT 
03/08/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình 

thủy lợi Thủy Nguyên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Hệ 

thống thủy lợi Thủy 

Nguyên 

Hải 

Phòng 

103 
TNN-NM-

023.20 
NM GP 

137/GP-

BTNMT 
03/08/2020 10 

Công ty TNHH khai 

thác công trình Thủy lợi 

Bình Định 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Chứa nước Định Bình 

Bình 

Định 

104 

TNN-

KTNDĐ-

002.20_ĐC 

KTNDĐ_

ĐC 
GP 

133/GP-

BTNMT 
30/07/2020 

14/8/2

022 

Công ty TNHH MTV 

Quản lý Khai thác Dịch 

vụ Thủy lợi Thành phố 

Hồ Chính Minh 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

KCN Tây Bắc Củ Chi 

HCM 

105 

TNN-

KTNDĐ-

002.20_ĐC 

KTNDĐ GP 
132/GP-

BNTMT 
28/07/2020 10 

Cảng hàng không quốc 

tế Nội Bài 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

Cảng hàng không Việt 

Nam-CTCP 

Hà 

Nội 

106 
TNN-NM-

030.20 
NM GP 

139/GP-

BTNMT 
07/08/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Sử Pán 1 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặtThủy 

điện Khuổi Nộc 

Bắc 

Kạn 

107 
TNN-NT-

007.20 
NT GP 

131/GP-

BTNMT 
28/07/2020 10 

Công ty Cổ phần đầu tư 

Tân Đức 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

KCN Tân Đức GĐ 1 

Long 

An 

108 
TNN-NM-

041.20_TT4 
NM_TT4 GP 

146/GP-

BTNMT 
18/08/2020 10 

CÔNG TY TNHH MTV 

XÂY LẮP ĐIỆN 

HƯNG PHÚC 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đray H' Linh 

3. 

Đăk 

Lăk 

109 
TNN-NM-

031.20 
NM GP 

141/GP-

BTNMT 
13/08/2020 10 

Công ty Cổ phần cấp 

nước Phú Thọ 

Trạm bơm cấp nước Xi 

nghiệp sản xuất nước 

sạch Việt  Trì 

Phú 

Thọ 

110 
TNN-NM-

038.20_TT4 
NM_TT4 GP 

145/GP-

BTNMT 
18/08/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Khun Há 
Thủy điện Nậm Đích 1 

Lai 

Châu 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

111 
TNN-NM-

043.20_CL 
NM_CL GP 

Số 140/GP-

BTNMT 
10/08/2020 

27/10/

2021 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Năng lượng điện Kon 

Tum 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đăk Mek 3 

(Cấp lại lần 1) 

Kon 

Tum 

112 
TNN-NM-

009.20 
NM GP 

Số 142/GP-

BTNMT 
13/08/2020 10 

Công ty Cổ phần Điện 

Bảo Tân 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đam Bol - Đạ 

Tẻh 

Lâm 

Đồng 

113 
TNN-NM-

039.20 
NM GP 

Số 149/GP-

BTNMT 
19/08/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Đắk R' Tih 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đắk R' Tih 

Đắk 

Nông 

114 
TNN-NM-

036.20 
NM GP 

Số 154/GP-

BTNMT 
25/08/2020 10 

Công ty cổ phần thủy 

điện Nước Chè 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nước Chè 

Quảng 

Nam 

115 
TNN-NM-

075.20_CL 
NM_CL GP 

Số 147/GP-

BTNMT 
18/08/2020 

27/12/

2022 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng và Phát triển 

năng lượng Phúc Khánh 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Tha 6 

(Cấp lại lần 1) 

Lào 

Cai 

116 
TNN-NT-

012.20 
NT GP 

Số 152/GP-

BTNMT 
24/08/2020 5 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Mộc Châu 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nướ cho 

Trạm XLTT TT Nông 

trường Mộc Châu (GĐ 

1) 

Sơn 

La 

117 

TNN-

KTNDĐ-

026.19 

KTNDĐ GP 
Số 155/GP-

BTNMT 
26/08/2020 5 

Công ty TNHH Phát 

triển Khu công nghiệp 

Long Giang 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

KCN Long Giang 

Tiền 

Giang 

118 
TNN-NM-

073.20_TT3 
NM_TT3 GP 

Số 151/GP-

BTNMT 
21/08/2020 

25/9/2

027 

Công ty cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Điện Tây 

Bắc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Chiến 2 

(Cấp lại lần 1) 

Sơn 

La 

119 
TNN-NDĐ-

008.20 

KTNDĐ_

TT3 
GP 

Số 150/GP-

BTNMT 
21/08/2020 

22/01/

2024 

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Trà Vinh 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

(Cấp lại lần 1)  

Trà 

Vinh 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

120 
TNN-NM-

034.20 
NM GP  

Số 158/GP-

BTNMT 
01/09/2020 10 

Công ty cổ phần GE 

Tây Nguyên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đăk Nghé 

Kon 

Tum 

121 
TNN-NM-

139.19 
NM GP 

Số 160/GP-

BTNMT 
09/09/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Liên Gich 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện An Phước 

Lâm 

Đồng 

122 
TNN-NM-

019.20 
NM GP 

Số 160/GP-

BTNMT 
03/09/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình 

thủy lợi Bình Thuận 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Hồ 

chứa Tà Pao 

Bình 

Thuận 

123 

TNN-NM-

059.20_ĐC_T

T3 

NM_TT3 GP 
Số 164/GP-

BTNMT 
14/09/2020 

31/3/2

021 

Ban QLDA Điện lực 

Dầu khí Thái Bình 2 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Nhiệt điện Thái Bình 2 

Thái 

Bình 

124 
TNN-NM-

056.20 
NM GP 

Số 171/GP-

BTNMT 
21/09/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Miền Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đa Siat 

Sơn 

La 

125 
TNN-NM-

072.20_TT3 
NM_TT3 GP 

Số 162/GP-

BTNMT 
10/09/2020 

19/8/2

028 

Công ty cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Điện Tây 

Bắc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Chiến 3 

(Cấp lại lần 1) 

Sơn 

La 

126 
TNN-NM-

037.20 
NM GP 

Số 169/GP-

BTNMT 
17/09/2020 10 

Ban Quản lý Đầu tư và 

Xây dựng Thủy lợi 2 
Hồ chứa nước Bản Lải 

Lạng 

Sơn 

127 
TNN-TD-

001.20 
TD GP 

Số 173/GP-

BTNMT 
23/09/2020 2 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển đô thị Gia 

Lâm 

KĐT Gia Lâm Vihomes 

Ocen Park 

Hà 

Nội 

128 
TNN-NM-

027.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 170/GP-

BTNMT 
21/09/2020 10 

Ban Quản lý dự án Điện 

3-chi nhánh Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Nhà 

máy Nhiệt điện Ô Môn 

IV 

Cần 

Thơ 

129 
TNN-NM-

066.20 
NM_TT4 GP 

Số 174/GP-

BTNMT 
23/09/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Leader Nam Tiến 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Vạn Hồ 

Lào 

Cai 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

130 
TNN-NM-

048.20 
NM GP 

Số 178/GP-

BTNMT 
06/10/2020 10 

Công ty Cổ phần SCL 

Lai Châu 

Thủy điện Nậm Lụm 

1Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Nậm 

Lụm 1 

Lai 

Châu 

131 
TNN-NM-

049.20 
NM GP 

Số 177/GP-

BTNMT 
06/10/2020 10 

Công ty Cổ phần SCL 

Lai Châu 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Lụm 2 

Lai 

Châu 

132 
TNN-NM-

052.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 176/GP-

BTNMT 
29/09/2020 10 

Công ty TNHH Trung 

Việt 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đăk Pia 

Kon 

Tum 

133 
TNN-NM-

085.20_TT3 
NM_TT3 GP 

Số 175/GP-

BTNMT 
28/09/2020 

10/01/

2022 

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng thương mại 

Mạnh Trường 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Tà Lạt 

Lào 

Cai 

134 
TNN-NM-

062.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 180/GP-

BTNMT 
07/10/2020 10 

Công ty Điện lực Điện 

Biên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Pay 

  

135 
TNN-NT-

014.20 
NT GP 

Số 187/GP-

BTNMT 
15/10/2020 10 

Công ty Cổ phần Nước 

và Môi trường Bình 

Dương 

Chi nhánh nước thải Tân 

Uyên 
  

136 
TNN-NT-

025.20_GH 

NT_ĐC,C

L 
GP 

Số 186/GP-

BTNMT 
15/10/2020 3 

Ban Quản lý dịch vụ 

công ích Thành phố Quy 

Nhơn 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy XLNT Nhơn 

Bình (Gia hạn, cấp lại 

lần 1) 

Bình 

Định 

137 
TNN-NM-

087.20 
NM GP 

Số 195/GP-

BTNMT 
21/10/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Đắk R' Tih 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt choThủy 

điện Đắk R' Tih bậc 

dưới 

Đắk 

Nông 

138 
TNN-NM-

090.20 
NM_TT3 GP 

Số 179/GP-

BTNMT 
07/10/2020 

14/4/2

021 

Công ty TNHH thủy 

điện Lao Chải 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Lao Chải 

(Cấp lại lần 1) 

Lào 

Cai 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

139 
TNN-NM-

064.20 
NM GP 

Số 194/GP-

BTNMT 
21/10/2020 10 

Công ty Cổ phần Thủy 

điện Thái An 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt choThủy 

điện Thái An 

Hà 

Giang 

140 
TNN-NDĐ-

006.20 
KTNDĐ GP 

Số 193/GP-

BTNMT 
21/10/2020 5 

Chi nhánh Tổng Công ty 

Cấp nước Sài Gòn 

TNHH MTV-Xí nghiệp 

cấp nước sinh hoạt nông 

thôn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Nhà máy nước Bình 

Hưng 

HCM 

141 
TNN-NM-

058.20 
NM GP 

Số 196/GP-

BNTM 
21/10/2020 10 

Công ty Thủy điện Sông 

Bung-Chi nhánh Tổng 

Công ty phát điện 2-

Công ty TNHH một 

thành viên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Sông Bung 4 

Đà 

Nẵng 

142 

TNN-

KTNDĐ-

005.20_TT4 

KTNDĐ_

TT4 
GP 

Số 201/GP-

BTNMT 
23/10/2020 10 

Công ty Cổ phần cấp 

nước Sơn La 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Xí nghiệp cấp nước 

thành phố số 1 

Sơn 

La 

143 
TNN-NT-

010.20 
NT GP 

Số 191/GP-

BTNMT 
16/10/2020 10 

UBND Thành phố Vĩnh 

Yên 

Nhà máy XLNT thành 

phố Vĩnh Yên 

Vĩnh 

Phúc 

144 
TNN-NT-

021.20 
NT_TT3 GP 

Số 192/GP-

BTNMT 
20/10/2020 

01/12/

2029 

Ban quản lý Dự án 

Nhiệt Điện 3 - Chi 

nhánh Công ty TNHH 

Một thành viên – Tổng 

Công ty Phát điện 1 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 3 mở rộng 

(Cấp lại lần 1) 

HCM 

145 
TNN-NT-

023.20 
NT_TT3 GP 

Số 200/GP-

BTNMT 
23/10/2020 

01/12/

2029 

Ban quản lý Dự án 

Nhiệt Điện 3 - Chi 

nhánh Công ty TNHH 

Một thành viên – Tổng 

Công ty Phát điện 1 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 3 (Cấp lại 

lần 1) 

HCM 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

146 
TNN-NT-

024.20 
NT_TT3 GP 

Số 199/GP-

BTNMT 
23/10/2020 

01/12/

2029 

Ban quản lý Dự án 

Nhiệt Điện 3 - Chi 

nhánh Công ty TNHH 

Một thành viên – Tổng 

Công ty Phát điện 1 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 1 (Cấp lại 

lần 1) 

HCM 

147 
TNN-NB-

001.20 
NB GP 

Số 202/GP-

BTNMT 
23/10/2020 10 

Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước biên cho Nhà 

máy điện tuabin khí hỗn 

hợp Dung Quất I 

Quảng 

Nam 

148 
TNN-NB-

002.20 
NB GP 

Số 203/GP-

BTNMT 
23/10/2020 10 

Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước biên cho Nhà 

máy điện tuabin khí hỗn 

hợp Dung Quất III 

Quảng 

Nam 

149 
TNN-NT-

018.20 
NT GP 

Số 206/GP-

BTNMT 
26/10/2020 10 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn tư vấn đầu tư xây 

dựng Kiên Giang 

Dự án xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Khu đô thị mới 

lấn biển Tây Bắc 

Kiên 

Giang 

150 
TNN-NT-

016.20 
NT GP 

Số 204/GP-

BTNMT 
26/10/2020 5 

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư kinh doanh nhà 

Khang Phúc 

Trạm xử lý nước thải xã 

Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

TP 

HCM 

151 
TNN-NT-

057.19 
NT GP 

Số 205/GP-

BTNMT 
26/10/2020 10 

Công ty TNHH Dệt 

Nam Phương 

Nhà máy sản xuất dệt, 

nhuộm, in và hoàn tất 

vài công xuất 

7.800m3/ngày đêm 

Đồng 

Nai 

152 
TNN-NM-

070.20 
NM GP 

Số 209/GP-

BTNMT 
04/11/2020 10 

Công ty cổ phần đầu tư 

thủy điện Đăk Piu 2 
Thủy điện Đăk Piu 2 

Kum 

Tom 

153 
TNN-NM-

067.20 
NM GP 

Số 208/GP-

BTNMT 
04/11/2020 10 

Công ty Cổ phần 

Đaksrông 
Thủy điện Đaksrông 

Gia 

Lai 

154 
TNN-NM-

047.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 212/GP-

BTNMT 
06/11/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển công 

nghiệp Đông Bắc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Khuổi Luông 

Cao 

Bằng 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

155 
TNN-NM-

105.20_CL 
NM_CL GP 

Số 214/GP-

BTNMT 
06/11/2020 

21/5/2

026 

Công ty Gang thép Thái 

Nguyên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Trạm bơm nước số 1 

(Cấp lại lần 1) 

Thái 

Nguyê

n 

156 
TNN-NDĐ-

007.20 
KTNDĐ GP 

Số 229/GP-

BTNMT 
26/11/2020 5 

Công ty TNHH-Sepzone 

Linh Trung (Việt Nam) 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

Khu chế xuất Linh 

Trung II 

TP 

HCM 

157 
TNN-NM-

058.19_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 221/GP-

BTNMT 
18/11/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp điện Hưng Phúc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt choThủy 

điện Chư Pông Krông 

Đắk 

Lắk 

158 
TNN-NM-

054.20 
NM GP 

Số 224/GP-

BTNMT 
19/11/2020 10 

Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hải Phòng 

Nhà máy nước Cầu 

Nguyệt 

Hải 

Phòng 

159 
TNN-NM-

055.20 
NM GP 

Số 223/GP-

BTNMT 
19/11/2020 10 

Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hải Phòng 

Nhà máy nước An 

Dương 

Hải 

Phòng 

160 
TNN-NM-

026.20 
NM GP 

Số 222/GP-

BTNMT 
19/11/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Sông Ông 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Sông 

Ông 

Ninh 

Thuận 

161 
TNN-NM-

077.20 
NM GP 

Số 233/GP-

BTNMT 
27/11/2020 10 

Công ty Cổ phần Thủy 

điện Huổi Vang - Thành 

Bưởi 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Huổi 

Vang 

Điện 

Biên 

162 
TNN-NM-

071.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 228/GP-

BTNMT 
25/11/2020 10 

Công ty cổ phần Thủy 

điện A Vương 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện A 

Vương 

Quảng 

Nam 

163 
TNN-NM-

050.20 
NM GP 

Số 239/GP-

BTNMT 
09/12/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Khánh Khê 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Khánh 

Khê 

Lạng 

Sơn 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

164 
TNN-NT-

030.20 
NT_GH GP 

Số 225/GP-

BTNMT 
20/11/2020 3 

Chi nhánh tập đoàn 

công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam- 

Công ty Nhôm Đắk 

Nông-TKV 

 Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho nhà 

máy sản xuất alumin 

Nhân Cơ (Gia hạn lần 1) 

Đắk 

Nông 

165 

TNN-

KTNDĐ-

009.20 

KTNDĐ GP 
Số 232/GP-

BTNMT 
27/11/2020 5 

Công ty TNHH Đầu tư - 

xây dựng kinh doanh cơ 

sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Tân Thới Hiệp 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất cho 

công trình KCN Tân 

Thới Hiệp 

TP 

HCM 

166 
TNN-NM-

063.20 
NM GP 

Số 240/GP-

BNTMT 
09/12/2020 10 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Tây Hoàng Liên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Hua 

Chăng 2 

Lai 

Châu 

167 
TNN-NM-

079.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 235/GP-

BTNMT 
07/12/2020 10 

Công ty TNHH Quang 

Đạt 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Phìn Hồ 

Yên 

Bái 

168 
TNN-NM-

061.20 
NM GP 

Số 242/GP-

BNTMT 
09/12/2020 10 

Công ty TNHH Nhật 

Minh 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho công 

trình Thủy điện Đăk 

Hnol 

Gia 

Lai 

169 
TNN-NT-

026.20 
NT GP 

234/GP-

BTNMT 
04/12/2020 10 

Tổng công ty Cổ phần 

Bia- Rượu- Nước giải 

khát Sài Gòn- Nhà máy 

Bia Sài Gòn - Củ Chi 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy Bia Sài Gòn - 

Củ Chi 

TP 

HCM 

170 
TNN-NM-

082.20 
NM GP 

Số 245/GP-

BTNMT 
14/12/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

khai thác công trình 

thủy lợi Tiên Lãng 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Hệ 

thống thủy lợi Tiên 

Lãng 

Hải 

Phòng 

171 
TNN-NM-

100.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 243/GP-

BTNMT 
10/12/2020 10 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

hạ tầng nước DNP - Bắc 

Giang  

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Nhà 

máy nước sạch DNP-

Bắc Giang 

Bắc 

Giang 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

172 
TNN-NT-

015.20 
NT GP 

Số 244/GP-

BTNMT 
11/12/2020 5 

Ban Quản lý dịch vụ 

công ích đô thị thành 

phố Bắc Kạn 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Trạm XLNT KĐT TP 

Bắc Kạn 

Bắn 

Kạn 

173 
TNN-NM-

083.20 
NM GP 

Số 248/GP-

BTNMT 
16/12/2020 10 

Công ty Cổ phần tư vấn 

đầu tư xây dựng Thủy 

điện 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Pạc 1 

Lai 

Châu 

174 
TNN-NM-

084.20 
NM GP 

Số 249/GP-

BTNMT 
16/12/2020 10 

Công ty Cổ phần tư vấn 

đầu tư xây dựng Thủy 

điện 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt choThủy 

điện Nậm Pạc 2 

Lai 

Châu 

175 
TNN-NT-

035.20 
NT GP 

Số 246/GP-

BTNMT 
15/12/2020 10 

Công ty cổ phần 

Sonadezi Giang Điền 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho Hệ 

thống XLNT tập trung 

KCN Giang Điền 

Đồng 

Nai 

176 
TNN-NM-

086.20 
NM GP 

Số 250/GP-

BTNMT 
18/12/2020 10 

Công ty Cổ phần phát 

triển thủy điện 86 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Pạc 1A 

Lai 

Châu 

177 
TNN-NT-

013.20 
NT GP 

Số 251/GP-

BTNMT 
23/12/2020 5 

Công ty cổ phần hữu 

hạn Vedan Việt Nam 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho hệ 

thống xử lý nước thải 

lưu lượng nước thải lớn 

nhất 208.900m3/ngày 

đêm 

  

178 
TNN-NM-

088.20_TT4 
NM GP 

Số 255/GP-

BTNMT 
24/12/2020 10 

Công ty Cổ phần Thái 

Tuyên 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Thống Nhất 

  

179 
TNN-NM-

080.20 
NM GP 

Số 254/GP-

BTNMT 
24/12/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình 

thủy lợi Gia Lai 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Hồ 

chứa nước Plei Pai 

Gia 

Lai 

180 
TNN-NM-

081.20 
NM GP 

Số 253/GP-

BTNMT 
24/12/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình 

thủy lợi Gia Lai 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Hồ 

chứa nước  Ia Mláh 

Gia 

Lai 



Stt Mã hồ sơ  TTHC 
Lĩnh 

vực 
Số Văn bản  

Ngày văn 

bản 

 Thời 

hạn  
Tên đơn vị 

Tên thủ tục hành 

chính 

Vị trị 

công 

trình 

181 
TNN-NM-

092.20 
NM GP 

Số 258/GP-

BTNMT 
29/12/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

khai thác công trình 

thủy lợi Gia Lai 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Hồ 

chứa Ia Ring 

Gia 

Lai 

182 
TNN-NM-

093.20 
NM GP 

Số 257/GP-

BTNMT 
29/12/2020 10 

Công ty TNHH MTV 

khai thác công trình 

thủy lợi Gia Lai 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Hồ 

chứa Biển Hồ B 

Gia 

Lai 

183 
TNN-NM-

089.20_TT4 
NM_TT4 GP 

Số 259/GP-

BTNMT 
30/12/2020 10 

Công ty Cổ phần điện 

Gia Lai 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Đa Khai 

Gia 

Lai 

184 
TNN-NM-

060.20 
NM GP 

Số 263/GP-

BTNMT 
31/12/2020 10 

Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng Tây Bắc 

Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho 

Thủy điện Nậm Chanh 

Sơn 

La 

185 
TNN-NT-

029.20 
NT GP 

Số 262/GP-

BTNMT 
31/12/2020 5 

Công ty TNHH Polytex 

Far Eastenrn (Việt Nam) 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước  

Bình 

Dương 

186 
TNN-NT-

020.20 
NT GP 

Số 260/GP-

BTNMT 
30/12/2020 5 

Trung tâm Quản lý Hạ 

tầng kỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

NMXL nước thải Bình 

Hưng giai đoạn 1 

TP 

HCM 

187 
TNN-NT-

022.20 
NT GP 

Số 265/GP-

BTNMT 
31/12/2020 10 

Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp cao su Bình 

Long 

Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước cho 

Nhà máy XLNT KCN 

Minh Hưng 

Bình 

Phước 

188 
TNN-NT-

032.20 
NT GP 

Số 264/GP-

BTNMT 
31/12/2020 5 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng Xuân Mai Sài 

Gòn 

Dự án Khu dân cư Tân 

Thuận Tây 

TP 

HCM 

 


